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Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 965/UBND-

KTTH ngày 10/3/2025 về việc chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế-xã hội Quý I/2025 

và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2025. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2025 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật (VBQPPL):  

a) Công tác xây dựng VBQPPL:  

Tham mưu UBND ban hành Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 16/12/2024 về 

tổng kết thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng quan hệ xã hội về thủ tục ban hành 

quyết định hành chính; Báo cáo số 353/BC-UBND ngày 27/12/2024 về tình hình hợp 

tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp năm 2024; Báo cáo số 46/BC-UBND 

ngày 17/02/2025 về tình hình thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính 

trong đề nghị, dự thảo VBQPPL năm 2024; Kế hoạch số 808/KH-UBND ngày 

26/02/2025 về triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 13/01/2025 của Chính phủ 

thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát 

quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; 

Văn bản số 915/UBND-KTTH ngày 06/3/2025 về rà soát, đăng ký bổ sung danh mục 

Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND trong năm 2025. 

Ban hành các văn bản: Rà soát các quy định có tính chất hạn chế quyền và quy 

định có vướng mắc, bất cập trong thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong hệ 

thống VBQPPL; rà soát văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; 

Văn bản số 405/UBND-KTTH ngày 27/01/2025 về đăng ký bổ sung danh mục Nghị 

quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp HĐND trong năm 2025
1
; Báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện trong công tác chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại 

kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024; hướng dẫn xây dựng, ban hành Quyết định của UBND 

tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn.  

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 12/3/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 34 

Quyết định quy phạm pháp luật; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 Nghị quyết quy 

phạm pháp luật. Cập nhật Cơ sở dữ liệu pháp luật VBQPPL: 30 văn bản; góp ý 203 

văn bản, thẩm định 25 văn bản. 

b) Công tác kiểm tra, rà soát QPPL: 

                                           
1
 Kỳ họp giữa năm 2025: 06 nghị quyết (02 cá biệt, 04 QPPL); kỳ họp cuối năm 2025: 16 nghị quyết (10 cá 

biệt, 06 QPPL); kỳ họp chuyên đề năm 2025: 17 nghị quyết (07 cá biệt, 10 QPPL) và kỳ họp giữa năm 2025 hoặc cuối 

năm 2025: 02 nghị quyết (01 cá biệt, 01 QPPL). 
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Tham mưu UBND ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 

về công bố Danh mục VBQPPL quy định chi tiết hết hiệu lực, ngưng hiệu lực do Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành; Kế hoạch số 6046/KH-UBND ngày 23/12/2024 về rà 

soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh năm 2025; Kế hoạch số 6019/KH-UBND ngày 

23/12/2024 về kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh năm 2025; Báo cáo số 37/BC-

UBND ngày 11/02/2025 về kết quả rà soát VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kết quả rà soát
2
; Quyết định số 99/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2025 về công bố Danh mục VBQPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành hết hiệu lực năm 2024; Báo cáo số 25/BC-

UBND ngày 24/01/2025 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản năm 2024; Văn 

bản số 409/UBND-TCD ngày 29/01/2025 về xử lý văn bản sai sót về thể thức, kỹ 

thuật trình bày sau công tác tự kiểm tra văn bản QPPL năm 2024. 

Ban hành báo cáo kết quả rà soát các quy định có tính chất hạn chế quyền và 

quy định có vướng mắc, bất cập trong thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số 

trong hệ thống văn bản QPPL và các báo cáo thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6067/KH-UBND ngày 

24/12/2024 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh năm 2025; Kế hoạch số 6076/KH-UBND ngày 24/12/2024 về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2025; Kế hoạch số 366/KH-UBND 

ngày 24/01/2025 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành năm 2025 trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện. 

Ban hành các văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện kết quả xử lý vụ việc của 

Công ty TNHH Phát Hoàng Long; báo cáo kết quả rà soát liên quan đến dự án xây 

dựng Quần thể công trình Nhà Bảo tàng; rà soát, báo cáo các nội dung liên quan đến 

dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; hồ 

sơ vi phạm tại các dự án Du lịch tại Vườn Quốc gia Núi Chúa; Hướng dẫn thi hành 

Quyết định xử phạt của UBND huyện Ninh Hải và các vụ việc liên quan
3
. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở 

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 

05/01/2025 về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2025; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06/01/2025 về phổ biến các Luật, 

                                           
2
 Đối với cấp tỉnh: Số văn bản phải rà soát: 201 văn bản, trong đó: Số văn bản đã rà soát: 201 văn bản (Số văn 

bản phải xử lý: 201 văn bản); Số văn bản đã xử lý: 184 văn bản, bao gồm trong kỳ báo cáo 176 văn bản và năm trước chuyển 

sang 08 văn bản; Số văn bản đang xử lý: 17 văn bản. Đối với cấp huyện: Số văn bản phải rà soát: 28 văn bản, trong đó: 

Số văn bản đã rà soát: 28 văn bản (Số văn bản phải xử lý: 13 văn bản; Số văn bản đã xử lý: 13 văn bản (trong kỳ báo 

cáo 12 văn bản, năm trước chuyển sang 01 văn bản)). Đối với cấp xã: 0 văn bản.  
3
 Rà soát xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã Phước Tân, huyện Bái Ái; xác định thời hiệu xử phạt 

VPHC đối với trường hợp chậm đóng cửa mỏ cát Nhơn Hội; Mời họp rà soát các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại 

Công văn số 5460/VPUB-TCD ngày 20/12/2024; Cho ý kiến đối với việc quyết toán chi phí cưỡng chế (trường hợp 

cưỡng chế ông Hà Văn Hùng); báo cáo theo dõi thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch 

UBND tỉnh (theo Công văn 5879); báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện thủ tục cưỡng chế quyết định thu hồi đất theo 

đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; ý kiến đối với dự thảo báo cáo liên quan đến đất đai tại các cảng cá;  có ý 

kiến về kết quả kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý theo Công văn số 4754/VPUB-KTTH ngày 11/11/2024 của Văn phòng 

UBND tỉnh; có ý kiến xử lý trường hợp chậm thực hiện dự án cụm công nghiệp; đề nghị báo cáo công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024… 
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Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 trên địa bàn tỉnh 

và các văn bản chuyên đề
4
; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế 

cung cấp thông tin cho công dân của UBND tỉnh Ninh Thuận; Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 6150/KH-HĐPH ngày 28/12/2024 về hoạt động 

của Hội đồng. Tổ chức Hội nghị vào chiều ngày 28/02/2025, phổ biến những nội 

dung cơ bản 04 Luật và 11 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ 

họp bất thường lần thứ 9 và các văn bản có liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh, có gần 75 đại biểu tham dự.  

Ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 

2025; Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn 

mới, Nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng trên không gian mạng; văn bản 

xác nhận kết quả hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới và kết quả thực hiện các 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải và xã 

Phước Nam, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam và các văn bản chuyên đề
5
. 

b) Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện PBGDPL trên Đài Phát thanh và 

Truyền hình năm 2025. 

4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm 

a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước:  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày  

23/01/2025 về công tác bồi thường nhà nước năm 2025; Kế hoạch số 331/KH-UBND 

ngày 23/01/2025 về thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2025. Ban hành văn bản về lĩnh vực hộ 

tịch để hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, nhằm 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương.  

- Hộ tịch và quốc tịch: Tình hình triển khai Quy trình giải quyết TTHC: Thực 

hiện Công văn số 5347/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp ngày 24/9/2024 về triển khai 

Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến; đã phối hợp với 

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để triển khai thực hiện Quy trình giải quyết TTHC: Đăng ký kết hôn, xác nhận 

tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh (việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Hệ thống thống 

tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp đã được thành công); 

hoàn thành việc kiểm thử tại bộ phận một cửa của UBND phường Phước Mỹ; Sở Tư 

pháp thông tin đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh biết để triển 

                                           
4
 Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 18/12/2024 về kết quả PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 683/KH-UBND ngày 20/02/2025 về phát động phong trào thi đua về 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2025; Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 06/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển kế hoạch phổ biến các Luật, 

Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 trên địa bàn tỉnh 
5
 Xác nhận kết quả hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới và kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao đối với xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Mỹ Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn; báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền nhân kỷ niệm 76 năm ngày Nhân quyền thế giới năm 2024… 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/5C8C646E6A570A2A472587C700155F54?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/5C8C646E6A570A2A472587C700155F54?OpenDocument
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khai thực hiện Quy trình Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến 

khi có tiếp nhận yêu cầu của công dân. 

 Trong quý I/2025, ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam: 01 

trường hợp. 

 - Nuôi con nuôi và chứng thực: Tình hình và kết quả giải quyết nuôi con nuôi 

trong nước: 02 trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (giảm 03 trường 

hợp so với cùng kỳ năm 2024); tình hình đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài: Hiện có 01 cơ sở nuôi dưỡng tham gia vào công tác nuôi con nuôi. 

 Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 10/3/2025 trên địa bàn tỉnh đã giải quyết chứng 

thực 49.175 trường hợp
6
. 

 b) Về lý lịch tư pháp:  

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 697/KH-UBND ngày 

21/02/2025 về việc thực hiện chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư 

pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp (ngày 28/02/2025 đã tổ 

chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp về Công 

an tỉnh). Ban hành Báo cáo về kết quả chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Sở Tư 

pháp sang Công an tỉnh.   

 5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

 a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 

27/02/2025 triển khai thực hiện Luật công chứng trên địa bàn tỉnh; Văn bản chỉ đạo 

số 209/UBND-TCD ngày 15/01/2025 về tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt 

động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi 

mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch số 

488/KH-BCĐGĐTP ngày 07/02/2025 hoạt động năm 2025; Công văn số 780/UBND-

TCD ngày 26/02/2025 về việc tiếp tục triển khai việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu 

giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất; Công văn triển khai thực hiện Nghị định 

172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ. 

 Ban hành Báo cáo về kết quả phối hợp trong quản lý luật sư, hoạt động hành 

nghề và trợ giúp pháp lý của luật sư năm 2024; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm 

định trang thông tin đấu giá trực tuyến và Quy chế hoạt động của Hội đồng; Quyết 

định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Ngọc Khánh từ ngày 

15/12/2024 đến ngày 10/03/2025, đã lập được 12 vi bằng, các vi bằng được đăng ký 

tại Sở Tư pháp đúng thời hạn; Báo cáo kết quả phối hợp trong công tác quản lý luật 

sư, hoạt động hành nghề luật sư và trợ giúp pháp lý; tổ chức cuộc họp tham mưu và 

báo cáo kết quả cho UBND tỉnh; đề nghị các tổ chức hành nghề đấu giá có báo cáo 

các nội dung theo Thông tư số 19/2024/TT-BTP. Phối hợp với Sở Xây dựng trình 

Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc: Trung 

tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Ninh Thuận, lĩnh vực Giám định tư pháp: an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.  

                                           

 
6
 Chứng thực bản sao từ bản chính: 42.674 trường hợp; Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 1.581 

trường hợp; Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 4.708 trường hợp; Chứng thực chữ ký người dịch: 212 trường hợp. 
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 - Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1: Tổng số việc đã 

công chứng, chứng thực: 3.430 việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 

500.340.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 125.085.000 đồng. Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 12/3/2025, đã ký 07 Hợp 

đồng dịch vụ đấu giá tài sản và ký 15 Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, có 

tổng giá khởi điểm 30.809.281.145 đồng và và đã tổ chức 06 cuộc đấu giá thành, có 

tổng giá khởi điểm: 1.115.500.424 đồng, tổng giá bán: 1.475.010.000 đồng, chênh 

lệch 359.510.000 đồng; tổng số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được 41.978.000 

đồng; nộp ngân sách nhà nước 4.197.800 đồng. 

 b) Công tác trợ giúp pháp lý: 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 

21/02/2025 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2025. 

 Ban hành Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 08/01/2025 về việc phê duyệt Kế 

hoạch Công tác trợ giúp pháp lý năm 2025; ban hành 10 Quyết định về việc phân 

công người thẩm định thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (đối với 83 hồ sơ 

vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành). Các vụ việc đều được đánh giá đạt chất lượng 

tốt, đảm bảo tính hợp lý về thời gian, các công việc đã thực hiện theo Bảng kê thực 

tế. 

 Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (từ ngày 09/12/2024 đến hết ngày 

05/3/2025): Tổng số vụ việc TGPL: 80  vụ việc (So với cùng kỳ năm 2024 (86 vụ 

việc), tổng số vụ việc TGPL thụ lý trong Quý I năm 2025 (80 vụ việc), giảm 06 vụ 

việc (giảm 7%)). Tổng số việc tư vấn pháp luật đơn giản: 04 việc. Không thuộc diện 

được TGPL: 08 việc. 

 Công tác phối hợp: Ban hành Kế hoạch số 613/KH-HĐPHLN ngày 03/3/2025 

của hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng về phát động phong 

trào thi đua trong công tác phối hợp về TGPL năm 2025; các cơ quan tiến hành tố tụng 

trên địa bàn tỉnh đã thông báo, thông tin 51 trường hợp cho Trung tâm kiểm tra, thụ lý; cử 

người thực hiện TGPL trực tại trụ sở TAND huyện Bác Ái để hướng dẫn, tiếp nhận 

yêu cầu TGPL; Hướng dẫn 08 trường hợp không thuộc diện người được TGPL đến 

các Văn phòng luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội luật gia tỉnh; hoạt động 

phối hợp TGPL trong lĩnh vực khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính: 

phát sinh 02 vụ việc; tham gia trả lời câu hỏi pháp luật trong chuyên mục “Hộp thư 

truyền hình”. Cập nhật thông tin việc, vụ việc trợ giúp pháp lý lên phần mềm Hệ 

thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (https://qltgpl.moj.gov.vn) kịp 

thời, chính xác, đúng quy định.  

 c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:  

 Tiếp tục triển khai Văn bản số 2895/UBND-TCD ngày 28/6/2024 của UBND 

tỉnh về triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo Quyết định số 972/QĐ-

BTP ngày 30/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục tham mưu 

https://qltgpl.moj.gov.vn/
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tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành, 

địa phương đề nghị
7
.  

6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 

28/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 

15/01/2025 về phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2025. 

Ban hành Kế hoạch số 117/KH-STP ngày 14/01/2025 về khắc phục, sửa chữa 

khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2025; và các 

Kế hoạch chuyên đề
8
; Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Quý, giữ chức vụ Phó 

Trưởng Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định ban hành Quy 

chế thực hiện chế độ tiền thưởng của Sở Tư pháp; công bố công khai số liệu dự toán 

thu hoạt động sự nghiệp năm 2025 của Sở Tư pháp; thanh lý tài sản của Sở Tư 

pháp… 

7. Công tác Thanh tra, kiểm tra, PCTN và tiếp dân, giải quyết KNTC  

a) Thanh tra, kiểm tra, PCTN 

Ban hành báo cáo kết quả theo dõi, thi hành các Quyết định giải quyết khiếu 

nại đã có hiệu lực pháp luật trong năm 2024; triển khai thực hiện Kết luận thanh tra 

số 65/KL-TTr ngày 18/11/2024 của Chánh Thanh tra Sở và các văn bản chuyên đề
9
; 

Kế hoạch số 4026/KH-STP ngày 09/12/2024 triển khai thực hiện công tác thanh tra; 

Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và 

PCTN năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2024; 

                                           
7
 Cho ý kiến về việc áp dụng mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/8/2024 đến 

ngày 03/01/2025; tư vấn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Ninh Thuận; góp ý đối với nội dung báo cáo trước khi tổ chức tiếp 

bà Võ Huỳnh Phương Thảo; xác định giá đất của các dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Cụm Công nghiệp 

Quảng Sơn; ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh; Vật liệu và Ẩm thực của Cty Thuận Thảo; xử lý dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa 

của Công ty Cổ phần Nhựa Ninh Thuận; đối thoại vụ ông Nguyễn Minh Nhật, ông Nguyễn Duy Thanh và vụ ông 

Nguyễn Văn Đông; rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình đăng ký danh mục chuyển đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện 

chuyển thành công ty cổ phần; giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác mỏ cát Phước Mỹ và Phước Lợi 1 của Công 

ty Bình Minh; giải quyết kiến nghị việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trạm xăng dầu 

Hoài Phúc… 
8
 Triển khai phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025; hoạt động đối ngoại năm 2025; Phát triển 

chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của Sở Tư pháp năm 2025; 

Thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030; Khắc phục, sửa chữa những 

tồn tại, hạn chế qua kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Tư pháp năm 2024; Phát động 

phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2025; tuyên truyền cải cách hành chính năm 2025; triển khai thực hiện 

Quyết định số 88/QĐ-BTP ngày 15/01/2025 của Bộ Tư pháp về Ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện; phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính 

phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2025; triển khai thực hiện công tác dân vận của Sở Tư pháp năm 2025… 
9
 Triển khai Văn bản số 6051-CV/TU ngày 5/11/2024 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập; triển khai Công văn số 5775/UBND-TCD ngày 09/12/2024 của UBND 

tỉnh; về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung công khai bản kê khai tài sản thu nhập và phụ lục 1, 2 tại Kế hoạch số 

4006/KH-STP; báo cáo kết quả thực hiện công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục tồn 

tại, hạn chế một số tiêu chí thành phần tại kết quả đánh giá công tác PCTN tỉnh năm 2023; đề nghị cung cấp thông tin, 

file văn bản và đường link văn bản, phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2024; triển khai Quyết định số 

29/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và phân công nhiệm vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh…  

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/FAD996E884614D6847258C2F0009085F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/47CDC85823B25B8347258C2E002FF275?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/66606A238D96CB9A47258C2A002718A6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/66606A238D96CB9A47258C2A002718A6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/43AC0A8AABF7AC7147258C270024F537?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/43AC0A8AABF7AC7147258C270024F537?OpenDocument
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Kế hoạch về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 

công; Kế hoạch công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực năm 2025; Báo cáo kết quả tổng 

hợp của Sở, ngành phục vụ đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2024 của tỉnh; 

Báo cáo tự đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Sở. Tiến hành thanh tra 

và ban hành Kết luận thanh tra công vụ, trách nhiệm và thanh tra hành chính tại 

Phòng Công chứng số 1. Tiếp tục tham mưu thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. 

b) Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong kỳ, Sở nhận được 04 đơn, các đơn thư gửi đến Sở Tư pháp chủ yếu là 

không đủ điều kiện xử lý. Do đó, Sở đã lưu đơn theo dõi. So với cùng kỳ năm trước, 

giảm 02 đơn (giảm 50%). Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đến các 

phòng, đơn vị trực thuộc
10

; Kế hoạch số 227/KH-STP ngày 22/01/2025 tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng năm 2025. 

- Công tác tiếp công dân: Việc tiếp công dân thực hiện theo Quy chế Tiếp công 

dân ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 10/11/2023, công chức tiếp 

công dân thường xuyên trực tiếp công dân định kỳ; lãnh đạo Sở trực tiếp 03/03 kỳ. 

Trong kỳ, không có người dân nào đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn: 03 đơn tố cáo và 01 đơn 

phản ánh, kiến nghị. Giảm 02 đơn so với cùng kỳ năm trước (Số đơn đã xử lý/Tổng 

số đơn tiếp nhận: 04/04 đơn; Số đơn đủ điều kiện xử lý: 01 đơn). Tổng số vụ việc đã 

giải quyết/tổng số vụ việc phải giải quyết: 01/01; chiếm tỷ lệ 100%. 

8. Công tác ứng dụng CNTT; CCHC; thi đua khen thưởng 

a) Ứng dụng CNTT và chuyển đổi:  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan, ban hành Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 07/01/2025 về phát triển 

chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi 

số của Sở Tư pháp năm 2025; Kế hoạch số 274/KH-STP ngày 05/02/2025 về triển 

khai thực hiện chuyển đổi số năm 2025 (Ngành Tư pháp tỉnh Ninh Thuận tham gia 01 

sản phẩm chuyển đổi số theo hướng số hóa năm 2025 “Tiếp tục hoàn thiện số hóa dữ 

liệu hộ tịch”); Kế hoạch số 3129/KH-STP ngày 03/10/2024 về triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của Sở Tư pháp năm 2025. 

b) Công tác CCHC: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định về công bố danh mục TTHC 

và phê duyệt quy trình nội bộ: Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08/02/2025
11

; 

                                           
10

 Văn bản về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; thực hiện các nội dung 

kiến nghị của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai, thực hiện Kế hoạch số 2131-KH-

TSTCDTW ngày 01/12/2024 của Trụ sở tiếp công dân Trung ương; triển khai thực hiện Chỉ thị số 66-CT/TU ngày 

31/12/2024 của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Kế hoạch số 365-KH/TU ngày 30/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… 
11

 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận 
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Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 07/2/2025
12

. Theo chức năng nhiệm vụ được 

giao, trong 25 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc Đề án 06/CP, có 05 thủ tục thuộc 

thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp. Hiện các thủ tục này đã được triển khai 

thực hiện trên Cổng Dịch vụ công. Kết quả thủ tục hành chính được giải quyết trên 

cổng dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2025 đến ngày 10/3/2025
13

. 

c) Công tác thi đua khen thưởng: 

Ban hành Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 07/01/2025 về phát động phong trào 

thi đua đặc biệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-

an ninh nhiệm kỳ 2021-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV; Kế hoạch phát động phong trào thi đua 

theo chuyên đề đối với ngành Tư pháp tỉnh Ninh Thuận năm 2025 với chủ đề “Đoàn 

kết, kỷ cương, trách nhiệm, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”…. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, 

UBND tỉnh; Quý I, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác Tư pháp có nhiều 

chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác 

quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Nhất là, công tác tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua; xây dựng 

văn bản, kiểm tra, rà soát VBQPPL thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, có 

nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư 

pháp ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2025 

1. Công tác xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL 

a) Triển khai việc rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 

phạm pháp luật theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013; tổ chức lấy ý 

kiến các dự thảo Luật theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương. 

b) Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (dự kiến trong tháng 4 năm 2025) để giải 

quyết các nội dung cấp bách phát sinh đột xuất theo đề nghị của các Sở, ngành.  

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 6046/KH-UBND ngày 23/12/2024 

về rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh năm 2025; Kế hoạch số 6019/KH-UBND ngày 

23/12/2024 về kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh năm 2025. Phối hợp tham mưu 

UBND tỉnh thực hiện xây dựng và hoàn thiện thể chế theo Nghị định 45/2025/NĐ-CP 

ngày 28/02/2025 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:  

                                           
12

 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận 
13

 Đăng ký khai sinh:  34/34 trường hợp (chiếm tỷ lệ: 100%); Đăng ký khai tử: 489/493 trường hợp (chiếm tỷ lệ: 

99,1%); Đăng ký kết hôn: 559/574 trường hợp (chiếm tỷ lệ: 97,3%); Liên thông đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường 

trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng: 123/123 trường hợp (chiếm tỷ lệ: 100%); Liên thông đăng ký khai sinh - 

đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: 1.802/1.802 trường hợp (chiếm tỷ lệ: 100%). 
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a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 6067/KH-UBND ngày 24/12/2024 về triển 

khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 

2025; tham mưu điều chỉnh nội dung kiểm tra tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

tại  Kế hoạch số 6067/KH-UBND ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh. Tham gia tư vấn 

vụ việc và phối hợp hướng dẫn hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và đề nghị của cơ quan, đơn vị liên quan. 

b) Kế hoạch số 6076/KH-UBND ngày 24/12/2024 về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2025; Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 

24/01/2025 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2025 trên địa bàn tỉnh.  

c) Tiếp tục tham gia các cuộc họp hoặc có ý kiến đối với các vụ việc theo đề 

nghị của UBND tỉnh và các ngành có liên quan; tham gia Tổ giúp việc tham mưu Tổ 

công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến Hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:  

Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 05/01/2025 về 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025; 

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 06/01/2025 về phổ biến các Luật, Nghị quyết mới 

được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

922/KH-UBND ngày 06/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển kế hoạch phổ 

biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất 

thường lần thứ 9 trên địa bàn tỉnh. 

4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước 

 Tiếp tục triển khai quy trình liên thông, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng 

hôn nhân trực tuyến; hướng dẫn UBND cấp huyện, xã thực hiện một số nội dung 

được quy định tại Nghị định 07/2025/NĐ-CP; tổng hợp kết quả rà soát, kiện toàn đội 

ngũ người làm công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chuyên đề 

công tác Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2025. 

 5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

 a) Về Bổ trợ tư pháp:  

 Tổ chức Hội nghị triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu 

giá tài sản; tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công chứng, đấu giá tài 

sản, giám định tư pháp ...; tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 

2024; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đấu giá tài 

sản trên địa bàn tỉnh. 

 b) Về Trợ giúp pháp lý:  

 - Tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 21/02/2025 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2025. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng; phê duyệt 

Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tổi, người cao tuổi có 

khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2025 và tổ chức thực hiện. 
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 6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng 

 Tiếp tục rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp theo Nghị định 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; 

kiện toàn sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp; ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức năm 2025; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nặm; 

luân chuyển cán bộ; Quyết định phân bổ biên chế cho các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, bảo đảm kinh 

phí hoạt động của cơ quan. 

 7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng 

 a) Tiến hành 02 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch và chứng 

thực. 

 b) Tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân của Sở; tiếp nhận, phân loại và 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.  

 8. Công tác ứng dụng CNTT; CCHC; thi đua khen thưởng 

 a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC theo các Chương trình, Kế hoạch đã đề 

ra; đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan. Tiếp tục triển khai 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ  để phục vụ người dân; thường xuyên cập 

nhật văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

 b) Tiếp tục triển khai các Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2025; tập 

trung phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh năm 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội 

Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các 

ngày lễ lớn trong năm 2025./. 

(Gửi kèm Phụ lục 1 tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo  

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND tỉnh đến ngày 15/3/2024) 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Sở Tài chính; 

- Cục Thống kê; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.NVT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Văn Hiếu 
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Phụ lục 1 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2025 CỦA UBND TỈNH  

 (Kèm theo Báo cáo số 769 /BC-STP ngày 14/3/2025 của Sở Tư pháp) 

––––––––––––––– 

 

STT 

STT 

theo 

QĐ 

13/QĐ-

UBND 

Nội dung nhiệm 

vụ 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

theo 

QĐ số  

13/QĐ-

UBND 

Kết quả thực hiện đến tháng 3/2025 

Ghi 

chú 

Tiến 

độ 

thực 

hiện 

Số, ngày 

văn bản 

Sở, ngành, 

địa 

phương 

trình 

UBND 

tỉnh 

Số, ngày 

văn bản của 

UBND tỉnh 

ban hành 

Khó khăn, 

vướng mắc 

và kiến 

nghị (nếu 

có) 

1 196 
Phê duyệt công 

tác Tư pháp năm 

2025 

Tháng 

1/2025 
 

Tờ trình 

108/TTr-

STP ngày 

13/01/2025 

Quyết định 

số 74/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2025 

  

2 197 

Triển khai công 

tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi 

phạm hành chính  

năm 2025 

Tháng 

01/2025 
 

Tờ trình 

4191/TTr-

STP ngày 

20/12/2024 

Kế hoạch số 

143/KH-

UBND ngày 

13/01/2025 

  

3 198 

Thực hiện công 

tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 

2025 

Tháng 

01/2025 
 

Tờ trình 

4316/TTr-

STP ngày 

31/12/2024 

Kế hoạch số 

34/KH-

UBND ngày 

05/01/2025 

  

4 200 
Bồi thường Nhà 

nước năm 2025 

Tháng 

02/2025 
 

Tờ trình 

177/TTr-

STP ngày 

20/01/2025 

Kế hoạch số 

319/KH-

UBND ngày  

23/01/2025 

  

5 201 

Thực hiện quản lý 

nhà nước về đăng 

ký biện pháp bảo 

đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với 

đất 

Quý 

I/2025 

 

Tờ trình 

178/TTr-

STP ngày 

20/01/2025 

Kế hoạch số 

331/KH-

UBND ngày 

23/01/2025 

  

6 202 

Theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa 

bàn tỉnh năm 

2025 

Tháng 

01/2025 

 Tờ trình 

4190/TTr-

STP ngày 

20/12/2024 

Kế hoạch số 

6076/KH-

UBND ngày 

24/12/2024 
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